TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – MÔN ĐỊA LÝ 7

NĂM HỌC:  2019-2020
A.  NỘI DUNG ÔN TẬP

I. Kiến thức

1. Môi trường nhiệt đới gió mùa

2. Môi trường nhiệt đới 
3. Môi trường ôn đới 

4. Môi trường đới lạnh

5. Môi trường hoang mạc

6. Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa

7. Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc, đới lạnh
II. Kĩ năng :
- Rèn kỹ năng phân tích về các mối quan hệ địa lý.

- Rèn khả năng tư duy tổng hợp, nhận xét biểu đồ khí hậu
B.  DẠNG BÀI

1. Trắc nghiệm: nhiều lựa chọn nhưng chỉ có 1 đáp án đúng

2. Đặc điểm khí hậu các môi trường địa lí
2. Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa
3. Phân tích biếu đồ nhiệt độ lượng mưa
C. BÀI TẬP

I. Trắc nghiệm
Nội dung từ bài 13 đến bài 22

Câu 1. Để thích nghi với môi trường đới lạnh, động vật có đặc điểm:
A. Ngủ đông, di cư.                        B. Sống thành bầy đàn
C. Tự hạn chế sự mất nước.           D. Tiêu biến lá.

Câu 2. Nét khác biệt tiêu biểu nhất giữa hai kiểu khí hậu hoang mạc nóng và hoang mạc lạnh là ở:

A. Lượng mưa                                            B. Nhiệt độ thấp nhất vào mùa đông

C. Số lượng cây cỏ                                     D. Độ chênh lệch nhiệt độ ngày đêm

Câu 3. Nguồn nước chính ở các ốc đảo trong hoang mạc giúp cho thực vật phát triển được là:

A. Nước mưa                         


       B. Nước ngầm

C. Nước hồ                                                        D. Nước sông


Câu 4. Cuộc sống ở đới lạnh chỉ sinh động trong thời kì:

A. Ba tháng mùa xuân                                       B. Sáu tháng mùa mưa

C. Ba tháng mùa hạ                                                D. Sáu tháng có Mặt Trời

Câu 5. Chiếm diện tích lớn nhất trong đới ôn hòa là:

A. Môi trường ôn đới hải dương
               B. Môi trường ôn đới lục địa
                                   

C. Môi trường  Địa Trung Hải
              
    D. Môi trường hoang mạc


II. Tự luận
Câu 1: Trình bày những nguyên nhân và hậu quả ô nhiễm nước ở đới ôn hòa? Liên hệ địa phương em về tình trạng này?

*Nguyên nhân: 
-  Chất thải từ các nhà máy, hoạt động nông nghiệp, nước, rác thải sinh hoạt từ các đô thị. 
- Tai nạn tàu, giàn khoan trên biển. 
*Hậu quả: 
- Thiếu nước sản xuất và sinh hoạt gây các bệnh ngoài da, bệnh đường ruột cho con người. 
- Hiện tượng thủy triều đen, thủy triều đỏ làm chết các sinh vật sống trong nước. 
* Liên hệ ô nhiễm nước ở địa phương: Nước ô nhiễm do chất thải, rác thải ra sông, suối… nông dân phun thuốc trừ sâu trên đồng ruộng…
Câu 2:  Để thích nghi với khí hậu khắc nghiệt khô hạn , thực vật và động vật  có đặc điểm như thế nào?
- Hạn chế sự thoát hơi nước , tăng cường khả năng  dự trữ nước và chất dinh dưỡng trong cơ thể 
                                                                                                              

 *  Đối với thực vật:  

 + Rút ngắn chu kì sinh trưởng cho phù hợp với thời kì có mưa ngắn ngủi trong năm

 +  Một số cây có lá biến thành gai, hay lá  bọc sáp để hạn chế sự thoát hơi nước
 +  Một số loài cây dự trữ nước trong than

 +  Phần lớn cây có thân thấp lùn nhưng bộ rễ rất to dài để hút nước dưới sâu                                                                                                      

 *   Đối với động vật :
 +  Thích nghi bằng cách ban ngày vùi mình trong cát hoặc  trong hốc đá ban đêm ra ngoài kiếm ăn . 
 + Một số có khả năng chịu đói khát và đi xa tìm kiếm thức ăn và nước uống  
Câu 3:  Xác định ví trí, đặc điểm khí hậu của môi trường hoang mạc?
a) Vị trí: 

Hoang mạc chiếm 1/3 diện tích đất nổi trên TG, phần lớn tập trung dọc theo 2 đường chí tuyến và giữa lục địa Á- Âu
b) Khí hậu

   + Lượng mưa ít.

   + Biên độ nhiệt năm rất lớn.

   +Biên độ nhiệt ngày đêm cũng rất lớn.

=> Khí hậu khô hạn và vô cùng khắc nghiệt 
Câu 4: Xác định vị trí, giới hạn và đặc điểm khí hậu của môi trường đới lạnh?
*) Vị trí, giới hạn

+ Môi trường đới lạnh nằm từ 2 vòng cực đến 2 cực

+ Đới lạnh ở Bắc cực là đại dương còn ở Nam cực là lục địa
*)  Khí hậu

  + Quanh năm lạnh lẽo, mùa hạ ngắn ngủi chỉ có 2-3 tháng nhưng cũng không bao giờ nóng quá 100C.

  + Lượng mưa ít chủ yếu dưới dạng tuyết rơi

Câu 5: Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa dưới 
đây? 
· Nhiệt độ

+ Nhiệt độ trung bình 10,8oC                                                                         
+ Các tháng có nhiệt độ cao (mùa hè): từ tháng 
5-> T10                                

+ Các tháng có nhiệt độ thấp (mùa đông): từ tháng 
11-> T4                          

-> Mùa hạ mát mẻ, mùa đông không lạnh lắm                                              

- Lượng mưa:
+ Lượng mưa trung bình 1.126 mm                                                               

+Mưa nhiều vào thu đông, mưa quanh năm                                                   
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